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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 8  năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 
   

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ - CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm. dịch vụ công ích thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ - CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ - CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử 

dụng vốn nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 6486/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt diện tích, biện pháp tưới, tiêu các công 

trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND 

Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thuỷ lợi phân cấp 

quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết 

định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 
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việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

ban hành Quy trình, định mức kinh tế kĩ thuật trong quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 6399/QĐ-

UBND ngày 12/12/2024 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội; số 

1026/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ 

chức bộ máy theo quy định của pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đặt 

hàng các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-SNN ngày 25/12/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc phê duyệt phương thức đặt hàng 

cung cấp dịch vụ thủy lợi năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

 Căn cứ văn bản số 9488/STC-DKDN ngày 06/8/2025 của Sở Tài chính về 

việc tham gia ý kiến phương án đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn thành phố năm 2025; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi 

trường Hà Nội tại Tờ trình số 190/TTr-BQLDT ngày 21/7/2025 về việc phê duyệt 

phương án đặt hàng cung cấp dịch vụ thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh xã hội năm 2025 của các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, với các nội dung 

chính như sau: 

1. Cơ quan đặt hàng: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. 

Đơn vị được ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng: Ban Quản lý, duy tu các 

công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội. 

- Địa chỉ: Số 174, phố Cầu Đơ, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 02433.119.661. 

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 3019015. 

- Tài khoản: 9527.2.3019015 tại phòng giao dịch số 4 - KBNN Khu vực I. 
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2. Đơn vị nhận đặt hàng: Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích và 

các Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi: Hà Nội, Sông Nhuệ, Sông Đáy. 

3. Thời gian đặt hàng: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025. 

4. Địa bàn đặt hàng: Các xã, phường có diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

5. Khối lượng, kinh phí đặt hàng: 

5.1. Khối lượng diện tích tưới, tiêu: 803.092,28 ha 

(1). Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp, tiêu phi canh tác 788.141,50 ha 

1.1. Diện tích tưới nông nghiệp 214.907,00 ha 

- Vụ Xuân: 89.993,68 ha 

- Vụ Mùa: 88.954,27 ha 

- Vụ Đông: 35.959,05 ha 

1.2. Diện tích tiêu nông nghiệp 231.273,56 ha 

- Vụ Xuân: 95.878,76 ha 

- Vụ Mùa: 97.227,55 ha 

- Vụ Đông: 38.167,25 ha 

1.3. Diện tích tiêu phi canh tác 341.960,94 ha 

- Vụ Xuân: 110.595,74 ha 

- Vụ Mùa: 110.294,02 ha 

- Vụ Đông: 121.071,18 ha 

(2). Diện tích phải thu theo giá DVCITL  9.076,86 ha 

2.1. Diện tích tưới nông nghiệp 4.737,93 ha 

- Vụ Xuân: 2.037,68 ha 

- Vụ Mùa: 2.096,78 ha 

- Vụ Đông: 603,47 ha 

2.2. Diện tích tiêu nông nghiệp 4.338,93 ha 

- Vụ Xuân: 1.893,18 ha 

- Vụ Mùa: 1.999,28 ha 

- Vụ Đông: 446,47 ha 

(3). Diện tích tỉnh ngoài tưới tiêu cho Hà Nội  5.873,92 ha 

3.1. Diện tích tưới nông nghiệp 4.510,62 ha 

- Vụ Xuân: 2.018,98 ha 

- Vụ Mùa: 1.976,16 ha 

- Vụ Đông: 515,48 ha 

3.2. Diện tích tiêu nông nghiệp 1.363,30 ha 
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- Vụ Xuân: 536,00 ha 

- Vụ Mùa: 536,00 ha 

- Vụ Đông: 291,30 ha 

5.2. Khối lượng duy trì, vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi 

1. Trạm bơm 596 trạm 

2. Kênh: 2.038 tuyến 

Chiều dài: 3.376,805 km 

3. Hồ đập 28 hồ 

4. Cống có cửa van, máy đóng mở  5.879 cống 

5. Cống dưới đê, ngăn sông 16 cống 

6. Đập dâng, đê bao 11 công trình 

5.3. Tổng kinh phí đặt hàng:    925.817.358.170 đồng 

Làm tròn 925.817.358.000 đồng 

Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm tỷ, tám trăm mười bảy triệu, ba trăm 

năm mươi tám nghìn đồng chẵn. 

- Duy trì, vận hành công trình thủy lợi:    759.357.382.773 đồng 

- Điện bơm tưới tiêu:      151.130.481.708 đồng 

- Tỉnh ngoài tưới tiêu cho Hà Nội:            3.734.488.648 đồng 

- Đặt hàng khác (TB tiêu Yên Nghĩa):           11.595.005.040 đồng 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

5.4. Thuyết minh Phương án đặt hàng 

(1). Về khối lượng đặt hàng: 

a) Về khối lượng diện tích tưới, tiêu: Vụ Xuân lấy theo khối lượng 

nghiệm thu của Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường 

Hà Nội và các Công ty thủy lợi đã được Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

xã xác nhận; vụ Mùa và vụ Đông lấy theo số liệu kế hoạch năm 2025. 

b) Về khối lượng duy trì, vận hành hệ thống công trình thủy lợi: Trên cơ 

sở hồ sơ quản lý công trình do các Công ty thủy lợi đang quản lý, vận hành và 

Quyết định 1964/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội có 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo thực tế. 

Khối lượng đặt hàng đã được Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai 

Hà Nội thẩm tra, báo cáo tại văn bản số 1573/TLPCTT-TL ngày 17/7/2025 về 

việc phê duyệt khối lượng diện tích tưới tiêu, khối lượng duy trì trong phương 

án đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của các 

Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
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 (2). Đơn giá đặt hàng:  

Áp dụng đơn giá tại Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi đặt hàng các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

(3) Kinh phí đặt hàng: 

 Kinh phí đặt hàng giảm 3.028.040.000 đồng so với Tờ trình 190/TTr-

BQLDT ngày 21/7/2025 của Ban Quản lý, duy tu các công trình NN & MT Hà 

Nội do giảm kinh phí duy trì, vận hành 02 trạm bơm Văn Khê và Phương Trạch 

của Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Hà Nội (Công trình chưa nhận bàn 

giao đưa vào dử dụng năm 2025 nhưng đã tính kinh phí đặt hàng). 

6. Nguồn kinh phí đặt hàng:  

Kinh phí quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi của cấp Thành 

phố tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 

1026/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan: 

1. Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường: 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng diện tích tưới tiêu, khối lượng 

duy trì, biện pháp công trình, về tính hợp pháp đúng đắn, chính xác của số liệu, 

hồ sơ, tài liệu trình phê duyệt. 

- Ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi với Công ty TNHH 

MTV thủy lợi Sông Tích và các Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi: Hà Nội, 

Sông Nhuệ, Sông Đáy. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo các chỉ tiêu và các điều 

khoản đã ký trong hợp đồng. 

- Nghiệm thu đánh giá khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc đã 

hoàn thành theo quy định hiện hành. 

- Tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng đặt hàng theo quy định quản lý tài 

chính hiện hành. 

- Trình Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thẩm định quyết toán đặt 

hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi để đề nghị Sở Tài chính thẩm tra, xác nhận. 

2. Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích và các Công ty TNHH MTV 

ĐTPT thủy lợi: Hà Nội, Sông Nhuệ, Sông Đáy: 

- Thực hiện các nội dung tại quyết định này; các điều khoản ghi trong hợp 

đồng đặt hàng đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ tưới, tiêu nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn theo đúng quy trình, tiêu 

chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. 

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm chi phí đúng mục đích, đối 

tượng, tiết kiệm hiệu quả, đúng chế độ và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán, 

hạch toán theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở; 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng 

chống thiên tai Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý, duy tu các công trình nông 

nghiệp và môi trường Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Đình Hoa - PGĐ Sở; 

- Sở Tài chính Hà Nội (để p/h); 

- Kho bạc Nhà nước (để p/h); 

- Các Công ty Thủy lợi (để t/h); 

- Lưu VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hoa    
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